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第 15 課 「欠品」はどういう意味ですか 

 

目標 

Có thể hỏi nghĩa của những từ vựng mình không hiểu. 

 

会話 

Cửa hàng trưởng :Vậy bây giờ tôi xin bắt đầu cuộc họp đầu giờ sáng. Xin chào 

mọi người. 

Nhân viên    :Xin chào. 

Cửa hàng trưởng :Hôm nay có chương trình giảm giá đồ rán. Vì gà rán bán rất 

chạy, hãy chuẩn bị số lượng lớn để tránh bị hết hàng. 

Nhân viên    :Xin lỗi cho tôi hỏi, “keppin” có nghĩa là gì ạ? 

Cửa hàng trưởng :“keppin” có nghĩa là hết hàng. Vì thế, hãy chú ý để không bị 

hết hàng nhé.  

Nhân viên    :Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy, mọi khi sẽ chuẩn bị 5 suất, nhưng hôm 

nay tôi chuẩn bị 10 suất có được không ạ?  

Cửa hàng trưởng :Đúng rồi, phiền bạn nhé. Còn ai có câu hỏi nào khác không? 

Nhân viên    :...Không ạ. 

Cửa hàng trưởng :Vậy hôm nay cũng mong mọi người giúp đỡ nhé!  

Nhân viên    :Vâng, mong được giúp đỡ ạ. 

 

ことば 

朝礼 họp đầu giờ  揚げ物 đồ rán, món rán  セール bán giảm giá   

から揚げ gà rán karaage  欠品 hết hàng  多めに nhiều   
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仕込む chuẩn bị nhập hàng   

発注（する） đặt hàng  注文する đặt hàng  あがる tan làm   

退勤（する） tan sở, tan làm  先輩 tiền bối, người đến trước  内容 nội dung   

確認する xác nhận  ミーティング cuộc họp  袋詰め cho vào túi 


